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1. Đặt vấn đề
Thực tế hiện nay, việc kinh doanh lưu trú

du lịch có rất nhiều vấn đề liên quan đến quy
định của pháp luật do yếu tố biến động cư
trú, quản lý khách du lịch, an ninh trật tự địa
phương nơi khách lưu trú… Tính đến hết
năm 2023, Việt Nam có khoảng 38.000 cơ sở
lưu trú du lịch với hơn 780.000 buồng, bao
gồm nhiều loại hình như khách sạn, nhà
nghỉ, homestay, căn hộ du lịch, biệt thự du
lịch, tàu thủy lưu trú và các hình thức lưu trú
khác1. Trong đó, khách sạn 5 sao có 247 cơ sở

với khoảng 80.896 phòng, khách sạn 4 sao có
369 cơ sở với khoảng 50.716 phòng2. Khách
sạn 1 - 3 sao có 5.360 có sở với khoảng
156.000 phòng và một số loại hình cơ sở lưu
trú khác3.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp hay
hộ kinh doanh loại hình lưu trú này đều hiểu
rõ quy định pháp luật về kinh doanh lưu trú
du lịch, do vậy, nâng cao hiệu quả thực hiện
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pháp luật về kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch
là yêu cầu cấp thiết trong điều kiện Việt Nam
tập trung chiến lược phát triển ngành công
nghiệp không khói và đánh giá đây là thành
phần phát triển kinh tế có đóng góp lớn vào
GDP đất nước trong tương lai.

2. Yêu cầu hoàn thiện và nâng cao hiệu
quả thực hiện pháp luật kinh doanh cơ sở lưu
trú du lịch ở Việt Nam

Theo kinh nghiệm của các quốc gia đã
thành công trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở
lưu trú... thì việc có một khung pháp lý đầy
đủ, thống nhất và quá trình thực thi hiệu quả
là yếu tố mang tính chất quyết định tới sự
phát triển của ngành kinh doanh cơ sở lưu
trú. Do đó, yêu cầu đặt ra là:

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật và nâng
cao hiệu quả thực hiện pháp luật kinh doanh
cơ sở lưu trú phải được thể chế hóa quan
điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy,
từ định hướng phát triển ngành kinh doanh
cơ sở lưu trú và pháp luật cần thể chế hóa để
thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh
doanh cơ sở lưu trú; thông qua pháp luật, đặt
ra các giới hạn để ngành kinh doanh cơ sở
lưu trú phát triển trong một trật tự bảo đảm
xã hội, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể khác
nhau trong xã hội; các quy định của pháp
luật cũng phải góp phần nâng cao chất lượng
dịch vụ của cơ sở lưu trú thông qua các quy
định về tiêu chuẩn, quy chuẩn cơ sở lưu trú,
gắn các quyền lợi của chủ thể kinh doanh cơ
sở lưu trú vào việc phân loại chất lượng cơ sở
lưu trú.

Thứ hai, bảo đảm quyền tự do kinh
doanh của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng của hoạt
động kinh doanh cơ sở lưu trú thì pháp luật
đặt ra các điều kiện cho chủ thể phù hợp với
tính chất ngành, nghề này. Các yêu cầu mà
chủ thể kinh doanh cơ sở lưu trú cần bảo
đảm từ khi thành lập đến trong suốt quá
trình hoạt động, cần có cơ chế giám sát chặt
chẽ để các chủ thể buộc phải duy trì các điều
kiện về chất lượng của dịch vụ kinh doanh cơ
sở lưu trú4. Vì vậy, cần có cơ chế giám sát vừa

mềm dẻo, vừa cứng rắn để tránh các tình
trạng cực đoan gây ảnh hưởng tới quá trình
kinh doanh.

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật và nâng cao
hiệu quả thực hiện pháp luật kinh doanh cơ
sở lưu trú phải bảo đảm sự thống nhất với các
lĩnh vực pháp luật khác. Yêu cầu này cần bảo
đảm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nói
chung. Cơ sở kinh doanh lưu trú phải đăng ký
kinh doanh hợp pháp, đáp ứng các điều kiện
về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ
sinh môi trường, an toàn thực phẩm (nếu có
cung cấp dịch vụ ăn uống).

Thứ tư, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh
tế quốc tế. Hiện nay, với giá trị mà ngành
kinh doanh cơ sở lưu trú mang lại, các quốc
gia đều thúc đẩy phát triển ngành nghề kinh
doanh cơ sở lưu trú. Theo kinh nghiệm của
nhiều quốc gia trên thế giới, để có thể thành
công trong thúc đẩy ngành, nghề này thì cần
phải có hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi.
Pháp luật kinh doanh cơ sở lưu trú phải là
công cụ để Việt Nam tiệm cận dần đến tiêu
chuẩn quốc tế về kinh doanh cơ sở lưu trú.
Theo đó, các giới hạn pháp lý đặt ra có mục
đích cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ
để ngành nghề này phát triển bền vững, tuy
nhiên, ở nước ta còn thiếu tiêu chuẩn, quy
chuẩn về chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú.

Thứ năm, yêu cầu về tính toán đến sự đa
dạng của các loại hình cơ sở lưu trú (khách
sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho thuê...).
Thực tế cho thấy, không có quốc gia nào là
không đa dạng hóa các loại hình kinh doanh
cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, quá trình xây dựng
các quy định pháp luật chưa tính đến sự đa
dạng của các loại hình kinh doanh cơ sở lưu
trú. Cụ thể, những vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú thường là
chủ thể kinh doanh cơ sở lưu trú với các hành
vi chủ yếu là không bảo đảm tiêu chuẩn, quy
chuẩn, điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú
theo quy định của pháp luật; không niêm yết
công khai giá dịch vụ cơ sở lưu trú... Hành vi
này thường xảy ở thời điểm mùa du lịch cao
điểm và lợi ích mà chủ thể vi phạm được



hưởng lợi thường lớn. Việc một chủ thể kinh
doanh cơ sở lưu trú vi phạm pháp luật, xâm
hại đến quyền lợi của khách hàng nếu không
được xử lý nghiêm minh sẽ gây ra hệ lụy, đó
là, chủ thể kinh doanh cơ sở lưu trú khác
không sợ và dẫn đến “nhờn luật”. 

3. Một số giải pháp cơ bản
a. Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật

kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam
Một là, hoàn thiện những quy định điều

chỉnh các hoạt động ở giai đoạn chuẩn bị
kinh doanh cơ sở lưu trú.

(1) Hoàn thiện khái niệm đăng ký kinh
doanh, vì hiện nay chưa có văn bản nào quy
định chính thức khái niệm này. Một số quy
định pháp luật quan trọng mới chỉ nêu khái
niệm thương nhân (khoản 1 Điều 6 Luật
Thương mại năm 2005); điều kiện kinh
doanh đại lý lữ hành (khoản 2 Điều 40 Luật
Du lịch năm 2017). Do đó, cần thống nhất và
quy định rõ khái niệm đăng ký kinh doanh để
thuận lợi cho việc xác định chủ thể được kinh
doanh cơ sở lưu trú.

(2) Cần bổ sung ngành, nghề kinh doanh
cơ sở lưu trú thuộc trường hợp phải đánh giá
tác động môi trường: quy định Luật Bảo vệ
môi trường năm 2020 và Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường không đặt ra yêu cầu đối
với cơ sở kinh doanh lưu trú phải thực hiện
nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường. Vì
vậy, cần đưa ra quy định với nội dung như
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị
định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
của Chính phủ, như sau: dự án xây dựng cơ
sở lưu trú du lịch từ 50 phòng trở lên phải
thực hiện đánh giá tác động môi trường; dự
án nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy
mô từ 500 m2 sàn trở lên và không thuộc đối
tượng phải đánh giá tác động môi trường thì
phải có giấy phép môi trường.

(3) Bổ sung trường hợp các cơ sở lưu trú
có kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm, do vậy, cần sửa đổi, bổ sung và loại bỏ

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 12 Nghị
định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
(nhà hàng trong khách sạn). Khi loại bỏ quy
định này, có nghĩa rằng, các cơ sở kinh doanh
lưu trú mà có kinh doanh dịch vụ ăn uống
nếu thuộc trường hợp phải có giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
(không thuộc trường hợp loại trừ tại Điều 12
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) thì phải thực
hiện thủ tục để được cấp loại giấy phép trước
khi đi vào hoạt động. 

(4) Dựa trên cơ sở quy định của pháp luật
kinh doanh bất động sản để bổ sung loại hình
cơ sở lưu trú mới: khi các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm
2023 có ghi nhận quy chế pháp lý với loại
hình bất động sản căn hộ du lịch, căn hộ
phục vụ dịch vụ lưu trú trải nghiệm nông
thôn, khách sạn bệnh viện, buồng kén, nhà
phố du lịch thì pháp luật du lịch cần được sửa
đổi tương ứng. Những nội dung cần bổ sung
liên quan đến loại hình cơ sở lưu trú mới vào
Điều 48 Luật Du lịch năm 2017; Nghị định số
168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 bổ sung
quy định về điều kiện cơ sở vật chất tối thiếu
cho loại hình này. 

Hai là, hoàn thiện những quy định điều
chỉnh ở giai đoạn kinh doanh cơ sở lưu trú.

(1) Cần sửa đổi, bổ sung quy định về
quyền từ chối tiếp nhận khách du lịch của cơ
sở kinh doanh lưu trú. Theo đó, Luật Du lịch
năm 2017 hoặc các văn bản hướng dẫn thi
hành cần quy định cơ sở lưu trú du lịch được
quyền từ chối tiếp nhận người sử dụng dịch
vụ lưu trú (không giao kết hợp đồng lưu trú),
trừ những trường hợp liên quan đến việc bảo
đảm quyền cư trú, quyền được bảo vệ về tính
mạng, sức khỏe của con người (khách du
lịch) và trường hợp khẩn cấp theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

(2) Bổ sung các quy định về quyền và
nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ lưu trú
thành một điều luật riêng, đặc biệt cần bổ
sung những trường hợp mà người sử dụng
dịch vụ được hủy bỏ hợp đồng với cơ sở lưu
trú du lịch (ngoài những trường hợp được
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quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015).
Đáng chú ý có những trường hợp sau: bị
phân biệt đối xử khi sử dụng dịch vụ; nài ép
sử dụng dịch vụ, mua hàng hóa; quấy rối tình
dục tại cơ sở lưu trú; không được bảo đảm an
toàn về tính mạng, sức khỏe... Đồng thời, quy
định này cũng cần bổ sung các nghĩa vụ của
người sử dụng dịch vụ lưu trú, gồm: nghĩa vụ
bảo vệ tài sản của cơ sở lưu trú; nghĩa vụ giữ
gìn vệ sinh môi trường; nghĩa vụ chấp hành
nội quy của cơ sở lưu trú... 

(3) Về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, cần
bổ sung quy định về tiêu chuẩn đánh giá cơ
sở lưu trú thân thiện với môi trường. Bộ tiêu
chí này được đánh giá trên một số chỉ tiêu cơ
bản, như: sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên (sử dụng tiết kiệm nước, điện...); sử
dụng các sản phẩm không gây ô nhiễm môi
trường hoặc nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
thấp (cốc uống nước bằng giấy tự tiêu); sử
dụng nguồn năng lượng tái tạo thay cho năng
lượng hóa thạch truyền thống (sử dụng điện
mặt trời, điện gió...). Đồng thời, quy định về
lợi ích mà cơ sở lưu trú thân thiện với môi
trường được hưởng, như: quảng cáo hình
ảnh, gây ấn tượng với du khách. 

(4) Tiếp tục nghiên cứu rà soát tổng thể
toàn bộ quy định của pháp luật du lịch nói
chung, pháp luật kinh doanh cơ sở lưu trú nói
riêng liên quan đến thẩm quyền, chức năng
nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch. Theo đó,
toàn bộ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ
của Tổng cục Du lịch được thay thế bởi thẩm
quyền, chức năng của Cục Du lịch Quốc gia
Việt Nam. Trong kinh doanh cơ sở lưu trú thì
cần chú ý vấn đề thẩm quyền trong công
nhận hạng cơ sở lưu trú (4 sao và 5 sao) có
liên quan đến nội dung này. Bổ sung quy
định cho phép các cơ sở lưu trú thay đổi hạng
thấp hơn hoặc loại bỏ xếp hạng trong quá
trình hoạt động. Đồng thời, nghiên cứu các
bộ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú phổ biến
trên thế giới, đặc biệt là của những quốc gia
đã thành công trong lĩnh vực này để có thể áp
dụng vào Việt Nam theo tiêu chuẩn châu Âu,
tiêu chuẩn Nhật Bản... 

(5) Hoàn thiện các quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh
cơ sở lưu trú. Bỏ nguyên tắc nhân đôi mức
phạt tiền đối với tổ chức so với cá nhân khi
cùng thực hiện một hành vi vi phạm (Luật Xử
lý vi phạm hành chính năm 2012 và sửa đổi,
bổ sung năm 2020) thì các nghị định quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong
từng lĩnh vực cụ thể (trong đó có lĩnh vực
kinh doanh cơ sở lưu trú) cũng phải thay đổi
theo. Cần tăng mức xử phạt vi phạm hành
chính đối với hành vi “không niêm yết công
khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định”
trong kinh doanh cơ sở lưu trú. Sửa đổi quy
định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số
45/2019/NĐ-CP và bổ sung hành vi không
được công nhận hạng “cơ sở lưu trú - sao”
nhưng sử dụng hình ảnh, chữ “sao” gây
nhầm lẫn cho khách hàng.

b. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả
thực hiện pháp luật kinh doanh cơ sở lưu trú 

Thứ nhất, tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh
doanh cơ sở lưu trú. Trong đó, tập trung vào:
(1) Thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kinh
doanh, đăng ký thành lập cho chủ thể kinh
doanh cơ sở lưu trú; (2) Thanh tra, kiểm tra
việc duy trì đúng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn
về kinh doanh cơ sở lưu trú trong suốt quá
trình kinh doanh; (3) Thanh tra, kiểm tra
tính hợp pháp trong nội quy, quy chế của cơ
sở lưu trú nhằm bảo đảm quyền lợi cho
khách hàng.

Thứ hai, đào tạo, phát triển nguồn nhân
lực về kinh doanh cơ sở lưu trú. Vì vậy, hình
thức và thời gian đào tạo nguồn nhân lực cho
hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú cũng cần
được đa dạng hóa, trong đó yêu cầu cần: (1)
Kiểm soát chất lượng đào tạo của các trường
đại học, cao đẳng, trường dạy nghề đối với
ngành Du lịch, ngành Kinh doanh khách sạn.
(2) Mở rộng nội dung đào tạo đối với kinh
doanh các loại hình cơ sở lưu trú khác mà
không chỉ riêng đối với khách sạn. (3) Xây
dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn với các tổ



chức quốc tế, các quốc gia khác nhằm đào
tạo nguồn nhân lực, tập huấn thường xuyên
về kinh doanh cơ sở lưu trú. (4) Gắn kết việc
đào tạo nguồn nhân lực với thị trường đầu ra
để người học có thể được thực hành nhiều
trong suốt quá trình học tập. (5) Khuyến
khích các trường học cần có sự liên kết với
doanh nghiệp để bảo đảm đào tạo theo nhu
cầu thực tế của nhà trường, đồng thời tạo cơ
hội cho sinh viên có thể tìm kiếm việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp.

Thứ ba, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật kinh doanh cơ sở lưu trú. Việc xử lý
nghiêm minh chủ thể vi phạm pháp luật kinh
doanh cơ sở lưu trú vừa là thẩm quyền, vừa
là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền. Thẩm quyền này được ghi nhận
trong các văn bản quy phạm pháp luật và
trao cho nhiều chủ thể khác nhau.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong
thúc đẩy phát triển kinh doanh cơ sở lưu trú.
Các hình thức hợp tác quốc tế chủ yếu, bao
gồm: thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu
tư vào các dự án du lịch nói chung, kinh
doanh cơ sở lưu trú nói riêng; thu hút nguồn
vốn nhằm phát triển các dự án du lịch, lưu trú
dưới các hình thức viện trợ không hoàn lại
(ODA), cho vay với lãi suất thấp… từ các cá
nhân, tổ chức quốc tế; học hỏi kinh nghiệm
và thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao
đổi với các chuyên gia trong kinh doanh cơ sở
lưu trú…

Thứ năm, ứng dụng khoa học - công
nghệ trong quản lý kinh doanh cơ sở lưu trú
để tìm kiếm khách hàng, từ đó, đồng bộ hóa
các dữ liệu để quản lý hiệu quả, đẩy mạnh
marketing, phản hồi ý kiến của khách, có các
phương pháp thanh toán trực tuyến nhanh
nhất cho khách hàng. Đồng thời, các cơ sở
lưu trú sẽ quản lý vấn đề an ninh, trật tự tốt
hơn khi sử dụng hệ thống camera thông
minh. Ngoài ra, còn phát hiện chính xác các
hành vi sai phạm của các cơ sở kinh doanh
lưu trú. Ví dụ: thông qua các website, trang
thông tin điện tử, báo chí... cơ quan nhà nước
có thẩm quyền có được thông tin về vụ sai

phạm của cơ sở lưu trú vì có sự phản ánh của
khách hàng, người dân. Trên cơ sở đó, cơ
quan nhà nước có thẩm quyền sẽ nhanh
chóng ngăn chặn được hành vi sai phạm
nhằm giảm thiểu thiệt hại và đưa ra biện
pháp xử lý kịp thời. 

4. Kết luận
Việc hoàn thiện quy định của pháp luật

bao gồm cả hoàn thiện các quy định chung
mà có điều chỉnh trực tiếp quan hệ pháp luật
kinh doanh cơ sở lưu trú và hoàn thiện các
quy định đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh
cơ sở lưu trú. Việc tập trung thực hiện những
giải pháp đồng bộ nêu trên sẽ thúc đẩy ngành
Du lịch phát triển; đồng thời, phát huy được
vai trò của chính quyền địa phương trong
triển khai thực hiện pháp luật kinh doanh cơ
sở lưu trú; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công
nghệ vào kinh doanh cơ sở lưu trú và đẩy
mạnh hợp tác quốc tế trong thúc đẩy phát
triển kinh doanh loại hình nàyr
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